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	Số:            /CHK-QLC
V/v lấy ý kiến về các nội dung trong Quy định dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017


   
Kính gửi:  
- Cảng vụ hàng không miền Bắc;
- Cảng vụ hàng không miền Trung;
- Cảng vụ hàng không miền Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty hàng không Việt Nam;
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty CP hàng không Jetstar Pacific Airlines;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ ga, kho hàng hóa;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ ga hành khách;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tàu bay;
- Các Phòng: VTHK, ANHK, TCATB.

Thực hiện quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (trước đây là Nghị định 83/2007/NĐ-CP và Nghị định 102/2015/NĐ-CP), đến nay Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai đồng bộ việc cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (hay còn gọi là Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không) cho các cơ quan, đơn vị hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế, Cục Hàng không Việt Nam nhận được phản ánh của các Cảng vụ hàng không và một số đơn vị về vướng mắc liên quan đến việc chưa có quy định cụ thể về các loại hình dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, một số đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hóa, hành khách, xăng dầu, suất ăn… nhưng công việc cụ thể lại mang tính chphục vụ mặt đất. Điều đó dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát của Cảng vụ hàng không và khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không.
	Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Hàng không Việt Nam đã nghiên cứu và hoàn thành dự thảo Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, làm cơ sở cho việc cấp Giấy phép và kiểm tra, giám sát của Cảng vụ hàng không. Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn, quy định tại Mẫu Hợp đồng dịch vụ mặt đất - Standard Handling Services Agreement 2013 - của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA).
	Để hoàn thiện và ban hành Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời sau khi Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất được ban hành, các đơn vị có liên quan sẽ phải rà soát, bổ sung đầy đủ các quy trình cung cấp dịch vụ theo Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không (trong trường hợp đang hoạt động nhưng chưa có quy trình cung cấp dịch vụ cụ thể trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trước đây). Vì vậy Cục HKVN đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ, góp ý kiến bằng văn bản về Danh mục nêu trên và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 22/4/2017.
	Trân trọng cảm ơn./.
	
Nơi nhận:  
· Như trên;
· Cục trưởng (để b/c);
· Các đơn vị gồm: ………
· Lưu: VT, QLC (H 12b). 
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Võ Huy Cường








Phụ  lục 
Danh mục dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất
(Tham khảo Mẫu Hợp đồng dịch vụ mặt đất - Standard Handling Services Agreement 2013 - của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA).

	MỤC 1
	CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

	1.1
	Đại diện các Hãng vận chuyển
(Doanh nghiệp thực hiện "cung cấp" các dịch vụ trong mục này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đại diện cho Hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam)

	1.1.1
	a) cung cấp, hoặc/và
b) thu xếp
để đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục cho các Hãng hàng không liên quan đến:
1. bảo lãnh
2. cam kết

	1.1.2
	Liên hệ với nhà chức trách sân bay, cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay và các cơ quan có liên quan tại sân bay

	1.1.3
	Cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho Hãng vận chuyển

	1.1.4
	Thông báo đến các bên liên quan về kế hoạch tàu bay của Hãng vận chuyển

	1.2
	Đại diện các Hãng vận chuyển thực hiện chức năng hành chính

	1.2.1
	Thiết lập và duy trì các quy trình hiện hành cho hãng vận chuyển  

	1.2.2
	Thiết lập liên hệ với các địa chỉ quy định với Hãng vận chuyển

	1.2.3
	Chuẩn bị, gửi, lưu hồ sơ và cất giữ trong quãng thời gian theo quy định, gửi điện văn/báo cáo/thống kê/tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính trong các lĩnh vực sau:
a) đại diện sân bay
b) dịch vụ hành khách
c) dịch vụ sân đỗ
d) kiểm soát tải trọng
đ) khai thác chuyến bay
e) dịch vụ hàng hoá
g) dịch vụ bưu điện
h) các dịch vụ hỗ trợ khác
i) an ninh
k) bảo dưỡng tàu bay
l) dịch vụ khác theo thoả thuận

	1.2.4
	Duy trì các hướng dẫn, thông tin và các tài liệu khai thác liên quan thực hiện dịch vụ khác của Hãng vận chuyển

	1.2.5
	Thay mặt cho Hãng vận chuyển (không giới hạn về chứng từ, yêu cầu cung cấp, giấy thanh toán dịch vụ, yêu cầu công việc) để:
a) Kiểm tra
b) Ký nhận
c) Luân chuyển

	1.2.6
	Thay mặt Hãng vận chuyển thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn về:
a) phí sân bay, hải quan, an ninh và các phí khác liên quan đến dịch vụ cung cấp
b) chi tiêu của khách, chỗ ở, phí đi lại

	1.3
	Giám sát hoặc/và phối hợp

	1.3.1
	a) Giám sát, hoặc/và
b) Phối hợp
để thực hiện hợp đồng dịch vụ được ký với bên thứ 3

	1.3.2
	Phối hợp điều hành chuyến bay quay đầu

	1.3.3
	Đảm bảo bên thứ ba được thông tin về dữ liệu khai thác và các yêu cầu của Hãng vận chuyển đúng thời hạn (cung cấp thông tin, liên hệ, kiểm tra)

	1.3.4
	Liên hệ với đại diện chỉ định của Hãng vận chuyển

	1.3.5
	Xác định sự sẵn có và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị và tài liệu của bên thứ ba

	1.3.6
	Đón tàu bay đến và liên hệ với tổ bay

	1.3.7
	Quyết định các vấn đề bất thường theo chính sách của hãng 

	1.3.8
	Thực hiện gửi các điện văn khai thác

	1.3.9
	Ghi nhận các vấn đề bất thường, kết quả giải quyết các vấn đề bất thường và thông tin đến Hãng vận chuyển

	1.4
	Đại diện Hãng vận chuyển tại sân bay

	1.4.1
	Làm đại diện thay mặt cho Hãng vận chuyển theo hình thức
a) toàn thời gian/chuyên trách
b) bán thời gian/kiêm nhiệm

	1.4.2
	Công ty phục vụ được ủy quyền đại diện cho lợi ích của Hãng vận chuyển trong việc giải quyết công việc liên quan đến cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương

	1.4.3
	Thay mặt cho Hãng vận chuyển tham dự họp với cảng hàng không địa phương, cụ thể:
a) tham dự và báo cáo Hãng vận chuyển về kết quả/nội dung cuộc họp
b) thay mặt cho Hãng vận chuyển thông qua, bỏ phiếu và cam kết

	1.4.4
	Thực hiện vai trò được uỷ quyền để:
a) xin phép
b) đàm phán
c) cam kết 
thay cho Hãng vận chuyển yêu cầu các dịch vụ với chi phí/giới hạn cam kết gồm:
1. phòng chờ sân bay
2. dịch vụ giao nhận hành lý
3. dịch vụ giao nhận hành lý
4. dịch vụ cung cấp tạp chí/báo
5. dịch vụ giặt là
6. bốc xếp
7. khác

	1.4.5
	Thay mặt Hãng vận chuyển đàm phán, giữ slot và các tiện ích khác ở sân bay nếu có

	1.4.6
	Liên hệ với Cơ quan Nhà nước và địa phương để đảm bảo tất cả các giấy phép được áp dụng, xem xét và được cấp trước khi có các thay đổi về khai thác/theo mùa.

	1.4.7
	Thực hiện và báo cáo kết quả đo lường chất lượng và hiệu quả công việc

	1.4.8
	Xử lý các nội dung thư tín của Hãng vận chuyển

	MỤC 2
	DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH

	2.1
	Các dịch vụ chung

	2.1.1
	Thông tin đến hành khách và/hoặc công chúng về giờ đến/đi các chuyến bay và phương tiện khác của Hãng vận chuyển

	2.1.2
	Thu xếp, vận chuyển và chuyển tiếp cho hành khách và hành lý đồng thời thông tin về các dịch vụ được cung cấp tại sân bay

	2.1.3
	Khi có yêu cầu của hãng vận chuyển

	 
	a) cung cấp, hoặc/;
b) thu xếp
các trang thiết bị đặc chủng và nhân viên chuyên trách được huấn luyện để trợ giúp cho:
1. trẻ em không có người đi kèm;
2. khách bị giới hạn khả năng di chuyển;
3. khách VIP;
4. khách nối chuyến không có visa;
5. khách bị trục xuất;
6. khách cần sự trợ giúp y tế đặc biệt;
7. các trường hợp khác theo thỏa thuận.

	 2.1.4
	a) cung cấp, hoặc/và;
b) thu xếp
để trợ giúp hành khách khi chuyến bay bị gián đoạn, trễ hoặc hủy. Việc trợ giúp bao gồm:
1. đồ ăn;
2. đặt lại chỗ;
3. phương tiện di chuyển;
4. khách sạn;
5. nhân lực hỗ trợ

	2.1.5
	Dịch vụ sắp xếp bảo quản hành lý trong kho.

	2.1.6
	a) Dịch vụ thông tin đến Hãng vận chuyển về các khiếu nại hoặc phàn nàn của hành khách.
b) Xử lý các khiếu nại theo quy định

	2.1.7
	Dịch vụ thông báo đến Hãng vận chuyển về các bất thường trong quá trình phục vụ hành khách và hành lý

	2.1.8
	a) cung cấp, hoặc/và;
b) thu xếp
1. Quầy làm thủ tục;
2. Quầy dịch vụ;
3. Quầy nối chuyến;
4. Phòng chờ;
5. Thu xếp các thiết bị thiết yếu cho hãng vận chuyển như: thảm, biển nhận biết di động, cọc hướng dẫn xếp hàng;
6. Các dịch vụ khác theo quy định.

	2.1.9
	Thực hiện các chức năng về bán vé, giữ chỗ, cụ thể:
a) đặt chỗ;
b) xuất giấy tờ vận chuyển
c) các dịch vụ phụ trợ;
d) vé điện tử;
đ) các dịch vụ khác theo thỏa thuận

	2.2
	Dịch vụ phục vụ chuyến bay đi

	2.2.1
	Thực hiện các điều chỉnh trước chuyến bay

	2.2.2
	Kiểm tra và đảm bảo
a) vé hành khách có giá trị đối với chuyến bay. Không bao gồm kiểm tra giá vé. Việc kiểm tra được thực hiện tại các vị trí:
1. khu vực quầy làm thủ tục;
2. phòng chờ;
3. quầy nối chuyến;
4. cửa ra tàu bay;
5. khu vực ngoài cảng hàng không;
6. các địa điểm khác như quy định.

	2.2.3
	a) Kiểm tra giấy tờ tùy thân cho chuyến bay xác định. Trong trường hợp công ty phục vụ không có quyền truy cập các thông tin về hạn thị thực, công ty phục vụ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Công ty phục vụ không phải chịu trách nhiệm về các khoản phạt nhập cảnh về các giấy tờ hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát.
b) Nhập các thông tin về hành khách và/hoặc thông tin giấy tờ tùy thân và hệ thống của Hãng vận chuyển và/hoặc hệ thống của cơ quan chính phủ tại các điểm:
1. khu vực quầy làm thủ tục
2. phòng chờ
3. quầy nối chuyến
4. cửa ra tàu bay
5. khu vực làm thủ tục ngoài cảng hàng không
6. các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.4
	a) Cân và/hoặc đo hành lý ký gửi và/hoặc hành lý xách tay của hành khách
b) lưu giữ số liệu về hành lý cho
1. Chặng bay đầu tiên
2. Chặng bay tiếp theo.
Tại các địa điểm:
(i) khu vực quầy làm thủ tục
(ii) phòng chờ
(iii) quầy nối chuyến
(iv) cửa ra tàu bay
(v) khu vực làm thủ tục ngoài sân bay
(vi) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.5
	Xử lý hành lý quá cước

	 
	a) xác định trọng lượng hành lý quá cước
b) xuất vé hành lý quá cước
c) thu phí hành lý quá cước
d) Thu, xé vé các vé hành lý quá cước tại:
1. khu vực quầy làm thủ tục
2. phòng chờ
3. quầy nối chuyến
4. cửa ra tàu bay
5. khu vực làm thủ tục ngoài sân bay
6. các địa điểm khác theo quy định

	2.2.6
	Gắn thẻ hành lý cho
a) hành lý ký gửi
b) hành lý xách tay cho
1. Chặng bay đầu tiên
2. Chặng bay tiếp theo
tại các địa điểm sau:
(i) khu vực quầy làm thủ tục
(ii) phòng chờ
(iii) quầy nối chuyến
(iv) cửa ra tàu bay
(v) khu vực làm thủ tục ngoài sân bay
(vi) các địa điểm khác theo thỏa thuận 

	2.2.7
	Thực hiện vận chuyển hành lý ký gửi đến khu vực phân loại hành lý từ các địa điểm sau:
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.8
	Thực hiện vận chuyển hành lý ký gửi quá khổ đến khu vực phân loại hành lý từ các địa điểm sau:
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.9
	Thu các lệ phí sân bay và/hoặc các lệ phí khác từ hành khách đi tại các địa điểm sau:
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.10
	a) Thực hiện việc xếp chỗ cho hành khách bằng hệ thống của Hãng vận chuyển
b) Xuất thẻ lên tàu bay cho khách
c) Thu, xé vé hành khách cho
1. chuyến bay đầu tiên
2. chuyến bay tiếp theo
Tại các địa điểm:
(i) khu vực quầy làm thủ tục
(ii) phòng chờ
(iii) quầy nối chuyến
(iv) cửa ra tàu bay
(v) khu vực làm thủ tục ngoài sân bay
(vi) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.11
	Xử lý các trường hợp
a) bị từ chối cho lên tàu bay
b) bồi thường các trường hợp bị từ chối ra tàu bay
Tại các địa điểm sau:
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.12
	Hướng dẫn hành khách
a) qua các khu vực kiểm soát ra cửa khởi hành
b) đến phương tiện vận chuyển ra cảng hàng không trong trường hợp cung cấp dịch vụ ngoài cảng hàng không.

	2.2.13
	Xử lý nâng hạng và xuống hạng ghế cho hành khách tại các địa điểm
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.14
	Xử lý khách sổ chờ
a) khu vực quầy làm thủ tục
b) phòng chờ
c) quầy nối chuyến
d) cửa ra tàu bay
đ) các địa điểm khác theo thỏa thuận

	2.2.15
	Tại cửa ra tàu bay thực hiện các công việc:
a) kiểm soát hành lý xách tay
b) thực hiện quy trình cho khách ra tàu bay
c) đối chiếu số lượng hành khách đảm bảo khớp với tài liệu chuyến bay trước khi tàu bay khởi hành
d) thực hiện các chức năng khác tại cửa ra tàu bay theo thỏa thuận

	2.2.16
	Thực hiện quy trình
a) thu thập
b) đối chiếu
c) xử lý và chuyển cho Hãng vận chuyển
các tài liệu vận chuyển (vé hành khách hoặc các tài liệu liên quan đến chuyến bay) thu từ hành khách

	2.2.17
	thực hiện chỉnh sửa số liệu sau chuyến bay

	2.3
	Chuyến bay đến

	2.3.1
	Thực hiện quy trình
a) Thực hiện
b) Thu xếp cho việc
mở/đóng cửa máy bay chở khách

	2.3.2
	Hướng dẫn hành khách
a) từ tàu bay đi qua các khu vực kiểm soát
b) đến cảng hàng không trong trường hợp cung cấp dịch vụ ngoài cảng hàng không

	2.3.3
	Thực hiện quy trình
a) Cung cấp
b) Thu xếp
các công việc sau
1. quầy thủ tục nối chuyến
2. dịch vụ nối chuyến
3. kiểm tra lại hành lý

	2.3.4
	Xử lý hành lý bị mất, thất lạc và các hành lý bị hư hại
a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
1. tiếp nhận/lập các bản báo cáo hành lý bất thường
2. nhập dữ liệu vào hệ thống tìm kiếm hành lý thất lạc
3. lưu, duy trì việc tìm kiếm hành lý thất lạc trên hệ thống theo khoảng thời gian theo quy định
4. chi trả các chi phí cho các trường hợp hành lý bị mất, thất lạc, hư hỏng
5. trả hành lý thất lạc cho hành khách
6. liên hệ với hành khách
7. sửa chữa hoặc thay thế các hành lý hư hỏng

	MỤC 3
	DỊCH VỤ SÂN ĐỖ

	3.1
	Phục vụ hành lý

	3.1.1
	Phục vụ hành lý tại
a) khu vực phân loại hành lý
b) các địa điểm khác theo quy định

	3.1.2
	Chuẩn bị để đưa lên tàu bay
a) hành lý rời
b) thiết bị chất xếp (ULD)
c) hành lý được chấp nhận tại các địa điểm theo thỏa thuận

	3.1.3
	Xác định số lượng và trọng lượng của
a) hành lý rời
b) hành lý xếp trong ULD
vàcung cấp cho bộ phận cân bằng trọng tải thông tin trên

	3.1.4
	Bốc dỡ khỏi tàu bay
a) hành lý đi hầm hàng rời
b) hành lý xếp trong ULD

	3.1.5
	Phân loại/chuyển trả hành lý ưu tiên đến khu vực trả hành lý

	3.1.6
	Chuyển hành lý đến khu vực trả hành lý đối với
a) hành lý
b) hành lý quá khổ (OGG)

	3.1.7
	Hành lý chuyển tiếp
1. phân loại hành lý nối chuyến/chuyển tiếp
2. lưu giữ hành lý nối chuyến/chuyển tiếp trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo(thời gian lưu giữ theo thỏa thuận)
3. vận chuyển hành lý nối chuyến đến khu vực phân loại theo chuyến bay

	3.1.8
	Phục vụ hành lý tổ bay

	3.2
	Dẫn đường cho tàu bay trên sân bay
(Doanh nghiệp thực hiện "cung cấp" các dịch vụ trong mục này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay)

	3.2.1
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
dịch vụ dẫn đường cho tàu bay đi hoặc đến

	3.2.2
	Hệ thống dẫn đường tự động

	3.3
	Dịch vụ liên quan đến dẫn/đỗ tàu bay

	3.3.1
	a) Cung cấp hoặc
b) Đặt và/hoặc tháo chèn bánh tàu bay

	3.3.2
	a) Cung cấp
b) Đặt và/hoặc tháo
1. Chốt càng (Landing gear locks)
2. Bạt phủ động cơ
3. Vỏ ống thông tốc (Pitot covers)
4. Khóa điều khiển mặt đất (Surface control lock)
5. Chống đuôi tàu bay (Tailstands and/or aircraft tethering)
6. Chóp nón an toàn (Safety cones)
7. Các thiết bị khác theo thỏa thuận

	3.4
	Dịch vụ liên quan đến thiết bị mặt đất phụ trợ

	 3.1.4
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
c) Vận hành
các loại thiết bị:
1. Xe cấp điện
2. Nguồn điện cố định
3. Xe khí lạnh
4. Xe khí nóng
5. Xe khởi động khí

	3.5
	Liên lạc giữa mặt đất và buồng lái

	3.5.1
	Cung cấp thiết bị tai nghe/thiết bị thông thoại (headsets)

	3.5.2
	Thực hiện liên lạc giữa sân đỗ và tàu bay trong khi
a) đẩy tàu bay
b) kéo tàu bay
c) khởi động động cơ
d) và các nhiệm vụ khác

	3.6
	Xếp, dỡ tải

	3.6.1
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
c) Vận hành
các thiết bị
1. xe thang/thangcho tàu bay hành khách
2. xe thang/thang cho tổ bay tàu bay chở hàng
3. băng chuyền xếp hàng

	3.6.2
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp cho
1. Hành khách
2. Tổ bay
di chuyển từ tàu bay vào nhà ga hành khách và ngược lại

	3.6.3
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
c) Vận hành
các thiết bị cho việc xếp/dỡ tải của tàu bay

	3.6.4
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
Việc giao/nhận của
1. Hành lý
2. Các thiết bị di chuyển dungcho hành khách cần sự trợ giúp đặc biệt tại cửa tàu bay hoặc các vị trí thỏa thuận khác

	3.6.5
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
Việc giao/nhận của
1. Hành lý
2. Hàng hóa thông thường
3. Hàng đặc biệt
4. Thư tín/bưu kiện
5. Tài liệu
6. Thư tín của công ty 
Giữa các điểm thỏa thuận trong sân bay

	3.6.6
	a) Dỡ tải xuống khỏi tàu bay và hoàn trả các thiết bị về Hãng vận chuyển
b) Chất xếp và chằng buộc tải lên tàu bay
c) Phân bố lại trọng tải trên tàu bay
d) Vận hành hệ thống thiết bị chất xếp trong hầm hang
đ) Báo cáo phân bố trọng tải cuối cùng đến bộ phận kiểm soát tải

	3.6.7
	Mở, đóng và đảm bảo an toàn cho cửa hầm hàng gồm:
a) Cửa hầm hàng khoang dưới
b) Cửa hầm hàng khoang chính

	3.6.8
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
các phụ tải nhằm cân bằng tải trọng tàu bay

	3.6.9
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp cho
việc đảm bảo an toàn với tất cả các lô hàng có yêu cầu quy trình phục vụ đặc biệt trong lúc
1. Xếp tải/dỡ tải
2. Vận chuyển giữa tàu bay và các điểm chỉ định trong sân bay

	3.7
	Dịch vụ đảm bảo an toàn

	3.7.1
	a) Cung cấp
1. bình chữa cháy di động gắn trên các thiết bị mặt đất
2. bình chữa cháy trên sân đỗ trong trường hợp sân bay không cung cấp
b) Thu xếp
1. Dịch vụ phòng, chữa cháy tại khu vực tàu bay

	3.7.2
	Thực hiện kiểm tra an toàn bên ngoài bằng mắt đối với vỏ tàu bay tại
a) Cửa tàu bay, các tấm vách và khu vực xung quanh
b) Các hạng mục kiểm tra khác theo thỏa thuận
 Tại các thời điểm:
1. ngay khi tàu bay đến
2. ngay trước khi khởi hành và thông báo kết quả cho tổ bay hoặc đại diện của Hãng vận chuyển

	3.7.3
	Kiểm tra toàn bộ các cửa và tấm ốp/panel lối tiếp cận đảm bảo đã được đóng và khóa

	3.8
	Di chuyển tàu bay

	3.8.1
	a) Cung cấp hoặc
b) Thu xếp
Các dịch vụ gồm:
1. Kéo tàu bay vào và/hoặc đẩy tàu bay ra
2. kéo tàu bay di chuyển giữa các vị trí trên sân bay
3. Liên lạc với tổ bay khi kéo đẩy tàu bay
4. Cảnh giới đầu cánh máy bay trong quá trình kéo đẩy

	3.8.2
	a) Cần dắt được Hãng vận chuyển cung cấp
b) Cần dắt được cung cấp bởi Công ty phục vụ
c) Sử dụng và bảo quản cần dắt của Hãng vận chuyển cung cấp

	3.9
	Vệ sinh bên ngoài tàu bay

	3.9.1
	Thực hiện công tác vệ sinh trên cơ sở hướng dẫn/yêu cầu của Hãng vận chuyển gồm:
a) cửa sổ tàu bay
b) cửa sổ buồng lái
c) cầu thang trong tàu bay
d) cánh tà trước và bờ tấn cánh tà (slats and leading edges)
đ) cánh tàu bay (bề mặt trên và bề mặt dưới)
e) cánh tà sau (flap extended)
g) tấm lái liệng (ailerons)
h) vỏ động cơ và giá treo
i) thân tàu bay
k) bộ cân bằng ngang (horizontal stabilizer)
l) bộ cân bằng dọc (vertical stabilizer)
m)  càng tàu bay
n) hốc bánh

	3.10
	Vệ sinh bên trong tàu bay

	3.10.1
	Vệ sinh
a) khoang lái, nếu được chỉ định, với sự giám sát của người được ủy quyền của Hãng vận chuyển
b) khoang hành khách và khoang nghỉ tổ bay (ngoài buồng lái)
bao gồm các công việc sau:
1. đổ gạt tàn thuốc lá
2. thu dọn rác thải
3. dọn rác trên các ngăn đựng hành lý phía trên
4. lau chùi bàn ăn
5. lau dọn ghế ngồi, túi đựng sau ghế và thiết bị phục vụ hành khách
6. lau dọn sàn
7. dọn thùng rác
8. các bề mặt của khu bếp (các bồn rửa, các bề mặt khu làm việc, lò và các khu vực xung quanh) và nhà vệ sinh (lau chậu rửa, bồn, ghế ngồi, gương và các khu xung quanh)
9. loại bỏ nếu cần thiết bất kỳ chất bẩn nào ở túi nôn, thức ăn thừa hoặc đồ uống và các vết bẩn
10. lau chùi điện thoại, màn hình và các thiết bị khác
11. laukính cửa sổ trong khoang

	3.10.2
	Thu gom và loại bỏ

	 
	a) rác thải

	 
	b) đồ ăn và các thứ liên quan đến đồ ăn

	3.10.3
	Thu xếp lại khoang hành khách

	 
	a) Chăn mền (gấp lại/để lại vào các vị trí quy định)

	 
	b) Thu xếp lại dây an toàn

	 
	c) Thu xếp lại giường ngủ kể cả giường ngủ của tổ bay

	 
	d) Đặt lại tựa đầu

	 
	đ) Đặt lót tựa đầu

	 
	e) Bổ sung vật tư trong nhà vệ sinh

	 
	g) thay thế/bổ sung các vật dụng trong túi ghế phía trước

	 
	h) các vật dụng khác trong cabin theo quy định

	 
	1. Các vật tư sẽ được cung cấp bởi Hãng vận chuyển

	 
	2. Các vật tư sẽ được cung cấp bởi công ty phục vụ

	3.10.4
	a) Tẩy uế

	 
	b) Khử mùi

	 
	tàu bay bằng

	 
	1. các vật tư cung cấp bởi Hãng vận chuyển

	 
	2. các vật tư cung cấp bởi công ty phục vụ

	3.10.5
	a) Cung cấp

	 
	b) Thu xếp việc giặt là cho

	 
	1. các đồ dùng cho khoang hành khách (chăn, mền, vỏ gối)

	 
	2. khăn bàn, khăn ăn

	3.10.6
	vệ sinh

	 
	a) hầm hàng tàu bay

	 
	b) các thiết bị chất xếp (ULD)

	3.11
	Dịch vụ buồng vệ sinh

	3.11.1
	a) Cung cấp

	 
	b) Thu xếp việc

	 
	1. làm sạch, lau dọn, bổ sung các loại chất lỏng

	 
	2. làm sạch bồn vệ sinh

	3.12
	Dịch vụ nước sạch

	3.12.1
	a) Cung cấp 

	 
	b) Thu xếp việc

	 
	1. Xả/làm sạch bình chứa nước

	 
	2. bơm đầy bình nước (chất lượng nước sạch theo thỏa thuận)

	 
	3. kiểm tra chất lượng nước

	3.13
	Thiết bị trên khoang

	3.13.1
	Thu xếp lại khoang tàu bay bằng cách

	 
	1. dỡ bỏ

	 
	2. lắp đặt

	 
	3. bố trí lại các thiết bị trên khoang tàu bay, ví dụ như ghế và các vách ngăn.

	3.14
	Lưu giữ vật tư cấp lên khoang tàu bay

	3.14.1
	a) Cung cấp

	 
	b) Thu xếp cho việc

	 
	có khu chứa các vật tư vật phẩm dùng trên khoang hành khách của Hãng vận chuyển

	3.14.2
	Thực hiện kiểm kê

	3.14.3
	a) Cung cấp

	 
	b) Thu xếp cho việc

	 
	bổ sung kho vật tư vật phẩm

	3.15
	Dịch vụ mặt đất liên quan đến vận hành suất ăn 

	3.15.1
	Xếp/dỡ và vận chuyển xuất ăn từ/trên tàu bay

	3.15.2
	Vận chuyển xuất ăn trên tàu bay

	 
	a) giữa các khu vực chứa và khu vực bếp và ngược lại

	 
	b) giữa các khu vực bếp

	3.15.3
	Vận chuyển xuất ăn giữa tàu bay và các khu vực được chỉ định

	MỤC 4
	
KIỂM SOÁT TRỌNG TẢI VÀ KHAI THÁC CHUYẾN BAY


	4.1
	Kiểm soát trọng tải

	4.1.1
	Bàn giao các tài liệu về trọng tải giữa tàu bay và nhà ga, các địa điểm khác

	4.1.2




	a) thực hiện
b) ký nhận
tài liệu và thông tin bao gồm nhưng không giới hạn đến bảng hướng dẫn chất xếp, bảng cân bằng trọng tải, thông tin chất xếp cho cơ trưởng và danh sách tại:
1. cân bằng trọng tải thực hiện bởi công ty phục vụ
2. công ty phục vụ mặt đất thực hiện cập nhật số liệu khi bảng tải được thực hiện bởi Hãng vận chuyển hoặc bên thứ 3

	4.2
	Thông tin liên lạc

	4.2.1
	Thông báo các bên liên quan về thời gian di chuyển tàu bay của Hãng vận chuyển

	4.2.2
 
	a) Biên soạn, nhận, xử lý và gửi tất cả các điện văn liên quan đến dịch vụ do công ty phục vụ cung cấp. Công ty phục vụ được ủy quyền sử dụng quy trình mã gốc hoặc mã hai chữ của Hãng vận chuyển.
b) Gửi các nội dung điện văn liên quan cho Đại diện Hãng vận chuyển

	4.2.3
 
 
	a) Cung cấp
b) Vận hành
các phương tiện liên lạc giữa mặt đất và tàu bay của Hãng vận chuyển.

	4.3
	Khai thác chuyến bay

	4.3.1
	Thông tin đến Hãng vận chuyển bất cứ kế hoạch nào ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và trang thiết bị phục vụ tàu bay trong khu vực chịu trách nhiệm theo thỏa thuận

	4.3.2
	a) Thu thập
b) Thu xếp lấy
các tài liệu về khí tượng và thông tin hàng không
1. tại địa điểm ở cảng hàng không theo thỏa thuận
2. tại các địa điểm khác ở cảng hàng không

	4.3.3




	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho việc
giao tài liệu khai thác bay ra tàu và lấy chữ ký xác nhận của Cơ trưởng (nếu được áp dụng) tại
1. địa điểm ở cảng hàng không theo thỏa thuận
2. các địa điểm khác ở cảng hàng không

	4.3.4






	a) Phân tích các điều kiện khai thác và chuẩn bị
b) Yêu cầu
c) Ký nhận
để thực hiện các kế hoạch khai thác theo chỉ dẫn và số liệu của Hãng vận chuyển cung cấp tại
1. địa điểm ở cảng hàng không theo thỏa thuận
2. các địa điểm khác ở cảng hàng không
3. trên hành trình

	4.3.5
	a) Chuẩn bị 
b) Yêu cầu
c) Ký nhận
d) Lưu giữ
kế hoạch bay của dịch vụ không lưu (ATS)
1. tại địa điểm ở cảng hàng không theo thỏa thuận
2. tại các địa điểm khác ở cảng hàng không

	4.3.6
	a) Yêu cầu
b) Quản lý
giờ cất hạ cánh (slot) của Hãng vận chuyển với ATS
1. tại địa điểm ở cảng hàng không theo thỏa thuận
2. tại các địa điểm khác ở cảng hàng không

	4.3.7
	Cung cấp thông tin cho tổ bay

	4.3.8
	a) Chuẩn bị
b) Ký nhận
c) Bàn giao
1. phiếu yêu cầu nhiên liệu
2. mẫu phiếu phân bổ nhiên liệu

	4.3.9
	Cung cấp cho công ty phục vụ mặt đất thông tin về trọng lượng và số liệu về nhiên liệu

	4.3.10
	Nhận bản thông tin hội ý từ tổ bay đến, bàn giao bản báo cáo hoặc hoàn thành mẫu gửi cho các cơ quan liên quan

	4.4
	Quản lý tổ bay

	4.4.1
	Bàn giao thông tin về lịch của tổ bay do Hãng vận chuyển cung cấp cho các bên liên quan

	4.4.2
	Thu xếp nơi nghỉ ngơi cho tổ bay nghỉ lại

	
	a) với lịch bay thường lệ

	
	b) với lịch bay không thường lệ

	4.4.3
	a) Cung cấp
b) Thu xếp vận chuyển tổ bay đến/từ các địa điểm ngoài cảng hàng không

	4.4.4
	Hướng dẫn tổ bay qua các thủ tục của sân bay

	4.4.5
	Liên hệ với
1. khách sạn của tổ bay
2. công ty vận chuyển tổ bay
3. điện thoại của tổ bay và thời gian đón tổ bay

	4.4.6
	a) Chuẩn bị phiếu công tác phí cho tổ bay
b) Trả công tác phí cho tổ bay

	4.4.7
	Thông tin cho Đại diện Hãng vận chuyển bất kỳ khả năng hoặc khả năng vắng mặt của tổ bay

	MỤC 5
	DỊCH VỤ MẶT ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA VÀ BƯU GỬI

	5.1
	Khai thác Hàng hóa và Bưu gửi - Công việc chung

	5.1.1
	a) cung cấp
b) thu xếp
1. hạ tầng kho hàng và thiết bị lưu giữ hàng hóa
2. thiết bị khai thác kho hàng
3. dịch vụ khai thác kho hàng
4. Hàng thông thường
5. Hàng đặc biệt
6. Hàng hóa là sản phẩm chuyên dụng
7. Thư tín thông thường
8. Thư tín ngoại giao
9. Hàng hóa ngoại giao
10. Hàng hóa nguyên vật liệu của doanh nghiệp

	5.1.2
	a) Phát hành
b) Lưu giữ
c) Chứng từ cho Hãng vận chuyển khi giao hàng hóa

	5.1.3
	Thực hiện các biện pháp để
a) chống trộm cắp hoặc hư hỏng hàng hóa/bưu gửi của hãng vận chuyển dưới sự giám sát của công ty phục vụ
b) chống trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp, hư hỏng các pallet, container, lưới, dây đai, vòng buộc và các vật liệu khác dưới sự kiểm soát của công ty phục vụ. Thông báo ngay cho hãng vận chuyển khi có bất kỳ hư hỏng hay mất các thiết bị trên

	5.2
	Kiểm soát Hải quan

	5.2.1
	a) Chuẩn bị tài liệu làm thủ tục hải quan
b) hoàn thành thủ tục Hải quan
c) xuất trình hàng hóa để hải quan kiểm tra thực tế đối với
1. Hàng nhập khẩu
2. Hàng xuất khẩu
3. Hàng chuyển tiếp

	5.3
	Xử lý chứng từ

	5.3.1
	a) Chuẩn bị vận đơn hàng không
b) Kiểm tra tất cả chứng từ để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển. Việc kiểm tra sẽ không tính chi phí.
c) kiểm tra tình trạng an ninh cho các lô hàng và thực hiện theo hướng dẫn của Hãng vận chuyển
d) lấy các thông tin về quy mô/đặt chỗ đối với chuyến bay của Hãng vận chuyển
đ) Tách vận đơn. Bàn giao bản sao bản lược khai hàng hóa (manifest) và vận đơn hàng không cho Hãng vận chuyển
e) Chuẩn bị bản lược khai hàng hóa
g) Cung cấp cho bộ phận kiểm soát trọng tải Phiếu thông báo xếp tải đặc biệt
h) Chuyển trả bản sao vận đơn cho người gửi hàng, với chi tiết chuyến bay
i) Kiểm tra và/hoặc nhập dữ liệu vào hệ thống của Hãng vận chuyển và/hoặc Hải quan/Nhà chức trách theo quy định

	5.3.2
	a) Thông báo cho người nhận hàng hoặc đại lý về chuyến hàng đến
b) Chuẩn bị sẵn chứng từ hàng hóa cho người nhận hoặc đại lý

	5.3.3
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. thu cước phí trả sau (Charges Collect) được thể hiện trên vận đơn
2. thu các phí và lệ phí được thể hiện trên vận đơn
3. ghi nợ đối với người nhận hàng hoặc đại lý giao nhận

	5.3.4
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
vận chuyển chứng từ liên quan hàng hóa, bưu gửi liên quan từ/đến điểm thỏa thuận và tầu bay

	5.4
	Phục vụ hàng đi/đến thực tế

	5.4.1
	Chấp nhận hàng, đảm bảo rằng
a) các nhãn hàng đọc bằng máy được dán và xử lý
b) các nhãn đọc thủ công được dán và xử lý
c) các lô hàng "sẵn sàng để vận chuyển"
d) trọng lượng, kích thước và số kiện lô hàng được kiểm tra
đ) các quy định vận chuyển hàng đặc biệt, đặc biệt lưu ý Quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA (DGR), Quy định về hàng động vật sống (LAR) và các quy định khác của IATA và các quy định khác được tuân thủ đầy đủ

	5.4.2
	Kiểm đếm và chất xếp hàng gửi đi

	5.4.3
	Chuẩn bị
a) Hàng rời
b) Hàng sử dụng thiết bị chất xếp (ULD)
c) Vật tư phục vụ chất xếp được cung cấp bởi Hãng vận chuyển
d) Vật tư phục vụ chất xếp được cung cấp bởi Công ty phục vụ
và thiết lập
1. tổng trọng lượng
2. thể tích
3. Thông tin của ULD và cung cấp thông tin chất xếp cho bộ phận kiểm soát trọng tải.

	5.4.4
	Thực hiện kiểm tra việc chấp thuận trước khi chất xếp lên thiết bị chất xếp, nếu chấp nhận thì thiết lập
a) tổng trọng lượng
b) thể tích
c) hình dạng của thiết bị chất xếp
và cung cấp thông tin chất xếp cho bộ phận kiểm soát trọng tải

	5.4.5
	a) Chất xếp hàng xuất lên phương tiện vận chuyển
b) Tập hợp hàng để chuyển ra tầu bay

	5.4.6
	1. Dỡ hàng rời từ phương tiện vận chuyển xuống
2. Dỡ hàng khỏi thiết bị chất xếp
3. Kiểm tra hàng đến thực tế với vận đơn hàng không và bản lược khai hàng hóa
4. Giao hàng cho người nhận hàng hoặc đại lý giao nhận

	5.4.7
	Dịch vụ xếp/dỡ hàng bằng xe tải
a) Kiểm tra niêm phong lô hàng trên các xe tải chở hàng nhập
b) Dỡ hàng hóa xuống trước khi được chấp nhận vào kho
c) Chất xếp lên xe tải sau khi bàn giao chính thức từ kho hàng
d) Niêm phong
xe tải được vận hành bởi Hãng hoặc thay mặt cho Hãng vận chuyển để vận hành

	5.5
	Hàng chuyển chuyến/chuyển tiếp

	5.5.1
	Xác định hàng chuyển chuyến/chuyển tiếp

	5.5.2
	Chuẩn bị bản lược khai hàng hóa sẽ được vận chuyển bởi Hãng vận chuyển khác

	5.5.3
	a) Cung cấp
b) Thu xếp vận chuyển hàng tới kho tiếp nhận hàng của Hãng vận chuyển kế tiếp
1. tại cảng hàng không
2. ngoài cảng hàng không

	5.5.4
	Chấp nhận/chuẩn bị
a) hàng chuyển chuyến
b) Hàng chuyển tiếp để được tiếp tục chuyên chở

	5.6
	Bưu gửi

	5.6.1
	Kiểm tra
a) đến
b) đi
Bưu gửi đối với các chứng từ Bưu điện

	5.6.2
	Trong trường hợp thất lạc chứng từ, phát hành chứng từ thay thế

	5.6.3
	Chuyển bưu gửi từ
a) kho hàng hóa đến cơ sở bưu chính
b) cơ sở bưu chính đến kho hàng hóa
1. tại cảng hàng không
2. ngoài cảng hàng không
cùng với chứng từ tiếp nhận từ cơ quan bưu chính

	5.6.4
	Xử lý và kiểm tra bưu gửi chuyển chuyến phù hợp với chứng từ kèm theo

	5.6.5
	Chuẩn bị
a) bưu gửi rời
b) thiết bị chất xếp và thiết lập
1. tổng trọng lượng
2. thể tích
3. hình dạng của thiết bị chất xếp
và cung cấp thông tin chất xếp cho bộ phận kiểm soát trọng tải

	5.6.6
	Phân phối chứng từ của bưu gửi đến và/hoặc đi

	MỤC 6
	DỊCH VỤ MẶT ĐẤT HỖ TRỢ

	6.1
	Nơi ở

	6.1.1
	Cung cấp cho Hãng vận chuyển
a) mặt bằng văn phòng
b) mặt bằng kho
c) các trang thiết bị khác theo yêu cầu

	6.2
	Hệ thống tự động/ hệ thống máy tính

	6.2.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp
c) Vận hành
hệ thống phần cứng máy tính hoặc các thiết bị khác để tiếp cận được
1. Hệ thống của Hãng vận chuyển
2. Hệ thống của công ty phục vụ
3. Các hệ thống khác

	6.2.2
	Thực hiện các nhiệm vụ sau đối với
a) Hệ thống của Hãng vận chuyển
b) Hệ thống của công ty phục vụ
c) Các hệ thống khác để
1. Đào tạo
2. Giữ chỗ và bán vé hành khách
3. Dịch vụ hành khách
4. Vận hành hành lý
5. Tìm kiếm hành lý
6. Khai thác, kiểm soát trọng tải
7. Giữ chỗ và bán vé hàng hóa
8. Phục vụ hàng hóa
9. Phục vụ bưu gửi
10. Duy trì báo cáo
11. Các chức năng khác

	6.2.3
	Quản lý các thiết bị làm thủ tục tự động và
a) Cung cấp
b) Thu xếp cho việc
1. Kiểm soát hàng lưu kho
2. Bổ sung hàng lưu kho
3. Hoisting
4. Bảo dưỡng thường lệ
5. Dịch vụ sửa chữa
6. Các quy định khác

	6.3
	Kiểm soát thiết bị chất xếp (ULD)

	6.3.1
	a) Cung cấp
b) thu xếp không gian lưu kho cho
1. thiết bị chất xếp hành lý
2. thiết bị chất xếp hàng hóa
3. thiết bị chất xếp bưu gửi
4. thiết bị chất xếp cho các hàng khác

	6.3.2
	Có hành động ngăn chặn hành vi làm hư hại, trộm cắp hoặc người sử dụng trái phép thiết bị chất xếp của Hãng vận chuyển trong phạm vi bảo quản của Công ty phục vụ. Thông báo ngay tới Hãng vận chuyển các hư hỏng hoặc mất mát.

	6.3.3
	a) Kiểm tra thực tế thiết bị chất xếp trong kho và duy trì việc ghi nhận lại kiểm kê
b) Soạn thảo và gửi điện văn kiểm soát thiết bị chất xếp

	6.3.4
	a) Chuẩn bị các tài liệu về kiểm soát thiết bị chất xếp đối với sự luân chuyển của các thiết bị đó. Lấy chữ ký bàn giao giữa bên vận chuyển và bên nhận hoặc với bên thứ ba và phát hành bản sao của các tài liệu đó.

	6.3.3
	Xử lý việc thiết bị chất xếp bị thất lạc, hư hỏng và thông báo đến Hãng vận chuyển về các trường hợp bất thường như vậy.

	6.4
	Nhiên liệu

	6.4.1
	Liên hệ với công ty cung cấp nhiên liệu

	6.4.2
	a) Kiểm tra chất lượng nhiên liệu của Hãng vận chuyển trước khi lưu kho. Thông báo kết quả cho Hãng vận chuyển
b) Kiểm tra kho chứa nhiên liệu và/hoặc hệ thống thiết bị liên quan. Thông báo kết quả cho hãng vận chuyển

	6.5
	Vận hành tra nạp nhiên liệu

	6.5.1
	Liên hệ với công ty cung cấp nhiên liệu

	6.5.2
	Kiểm tra chất lượng xe chuyên chở và thiết bị. Thực hiện kiểm tra phát hiện nước.

	6.5.3
	Giám sát vận hành tra nạp nhiên liệu

	6.5.4
	Chuẩn bị tàu bay cho việc tra nạp

	6.5.5
	Hút nước từ các bình chứa nhiên liệu của tàu bay

	6.5.6
	a) Cung cấp
b) Thu xếp việc phê chuẩn thiết bị tra nạp

	6.5.7
	Kiểm tra và làm rõ khối lượng nhiên liệu được giao

	6.5.8
	Giao và hoàn thành yêu cầu nhiên liệu cho đại diện của Hãng vận chuyển

	6.6
	Vận chuyển mặt đất

	6.6.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho việc vận chuyển của
1. hành khách
2. hành lý
3. hàng hóa
4. bưu gửi
5. thiết bị chất xếp rỗng
6. khác giữa
i) cảng hàng không và nhà ga trong thành phố
ii) cảng hàng không và các điểm thỏa thuận khác
iii) các nhà ga riêng biệt tại cùng cảng hàng không

	6.7
	Dịch vụ Suất ăn - Liên lạc và Hành chính

	6.7.1
	Liên hệ với nhà cung cấp Suất ăn của Hãng vận chuyển

	6.7.2
	Thực hiện các yêu cầu của Đại diện Hãng vận chuyển

	MỤC 7
	AN NINH
(Doanh nghiệp thực hiện "cung cấp" các dịch vụ trong mục này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không)

	7.1
	Soi chiếu và xử lý hành khách và hành lý

	7.1.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. số lượng hành khách phù hợp với số liệu xây dựng
2. hỏi đáp về an ninh

	7.1.2
	a) Cung cấp 
b) Thu xếp cho
1. soi chiếu hành lý đã làm thủ tục
2. soi chiếu hành lý vận chuyển
3. soi chiếu hành lý có dấu hiệu bất thường
4. kiểm tra thực tế hành lý đã hoàn thành thủ tục, chuyển tiếp và có dấu hiệu bất thường
5. xác định hành lý đã hoàn thành thủ tục an ninh

	7.1.3
	a) Cung cấp
[bookmark: _GoBack]b) Thu xếp cho
1. soi chiếu hành khách
2. soi chiếu khoang lái/ hành lý chưa làm thủ tục
3. kiểm tra thực tế hành khách và khoang lái/hành lý chưa làm thủ tục

	7.1.4
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. xác minh hành khách trước khi lên tàu bay
2. bố trí hành khách lên tàu bay phù hợp với hành lý kèm theo
3. xác thực hành lý theo hành khách
4. dỡ hành lý của hành khách không lên tàu bay

	7.2
	Hàng hóa và Bưu gửi

	7.2.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. kiểm soát việc tiếp cận các thiết bị phục vụ hàng hóa
2. soi chiếu hàng hóa và/hoặc bưu gửi
3. kiểm tra thực tế hàng hóa
4. lưu giữ hàng hóa và/hoặc bưu gửi trong một thời hạn
5. bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa và/hoặc bưu gửi
6. giảm bớt/đóng chặt các ngăn

	7.3
	Suất ăn

	7.3.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. kiểm soát việc tiếp cận các thiết bị phục vụ suất ăn
2. giám sát an ninh trong quá trình chuẩn bị thực phẩm
3. kiểm tra an ninh việc giao xuất ăn
4. niêm phong thực phẩm và/hoặc xe đẩy/thùng đóng xuất ăn
5. kiểm tra thực tế xe chở xuất ăn trước khi đưa lên tàu bay.
6. niêm phong xe chở xuất ăn

	7.4
	Sân đỗ

	7.4.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho việc kiểm soát việc tiếp cận
1. tàu bay
2. các khu vực được chỉ định

	7.4.2
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
1. kiểm soát
2. bảo vệ
3. niêm phong của
a) tàu bay
b) các khu vực được chỉ định
c) hành lý tại khu vực đóng hành lý

	7.4.3
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho nhân viên an ninh
1. canh gác tất cả các lô hàng trong quá trình vận chuyển giữa tàu bay và các khu vực được chỉ định
2. trong quá trình xếp/dỡ tàu bay

	7.5
	Các dịch vụ an ninh bổ sung

	7.5.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho các dịch vụ an ninh bổ sung

	MỤC 8
	BẢO DƯỠNG TÀU BAY
(Doanh nghiệp thực hiện "cung cấp" các dịch vụ tại mục này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo dưỡng tàu bay)

	8.1
	Các dịch vụ thông thường

	8.1.1
	Duy trì các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu vận hành khai thác của Hãng vận chuyển liên quan tới việc cung cấp dịch vụ thỏa thuận

	8.1.2
	Thực hiện kiểm tra ngoại trường theo hướng dẫn hiện hành của Hãng vận chuyển

	8.1.3
	Ghi chép và ký sổ nhật ký khai thác tàu bay việc thực hiện giám sát ngoại trường

	8.1.4
	Ghi chép vào sổ nhật ký khai thác tàu bay các hư hỏng phát hiện trong việc thực hiện giám sát ngoại trường

	8.1.5
	Cung cấp nhân viên giúp đỡ tổ bay hoặc nhân viên mặt đất thực hiện nhiệm vụ

	8.2
	Tra nạp bổ sung các loại dầu và chất lỏng

	8.2.1
	a) Thực hiện
b) Giám sát hoạt động bổ sung

	8.2.2
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho
c) Vận hành thiết bị tra nạp bổ sung

	8.2.3
	Lau sạch dầu thừa từ vỏ động cơ

	8.2.4
	Dầu động cơ được Hãng vận chuyển cung cấp

	8.2.5
	Dầu động cơ được công ty phục vụ cung cấp

	8.2.6
	Chất lỏng thủy lực do Hãng vận chuyển cung cấp

	8.2.7
	Chất lỏng thủy lực do Hãng vận chuyển cung cấp

	8.3
	Các dịch vụ đặc biệt

	8.3.1
	Sửa chữa các hư hỏng được ghi nhận trong nhật ký khai thác tàu bay được tổ bay báo cáo hoặc được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo mức độ yêu cầu của Hãng vận chuyện. Tuy nhiên, các sửa chữa lớn cần có sự thống nhất của các bên.

	8.3.2
	Ghi nhận và ký vào sổ nhật ký khai thác tàu bay các công việc đã thực hiện.

	8.3.3
	Báo cáo các bất thường kỹ thuật và hành động đã thực hiện cho cơ sở bảo dưỡng của Hãng vận chuyển

	8.3.4
	a) Cung cấp
b) Thu xếp các thiết bị bảo dưỡng, các công cụ và thiết bị đặc biệt sẵn có theo khả năng

	8.3.5
	Di chuyển tàu bay

	8.4
	Xử lý vật tư

	8.4.1
	a) Hoàn thành thủ tục Hải quan cho

	
	b) Quản lý phụ tùng vật tư của Hãng vận chuyển và/hoặc thiết bị

	8.4.2
	Cung cấp kiểm tra định kỳ phụ tùng vật tư của Hãng vận chuyển

	8.4.3
	Cung cấp kho chứa phụ tùng vật tư và/hoặc thiết bị của Hãng vận chuyển

	8.5
	Vị trí đỗ tàu bay và Hangar

	8.5.1
	a) Cung cấp
b) Thu xếp cho các hãng vận chuyển sử dụng
1. Vị trí đỗ tàu bay
2. Hangar
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PHẦN D: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-PCCC ngày 31/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;
4. Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
5. Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;
6. Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ Giao thông vận tải về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ;
7. Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng;
8. Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT ngày 05/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam;
9. Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/2/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;
10. Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;
11. Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.



